
TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-TA                                         Bình Thuận, ngày 18 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Phước Hiệu. 

2. Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Huyền Anh – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến 

hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Lê M đối với Quyết định 

số 13/2024/QĐ-TA ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố 

Phan Thiết, về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với: 

Họ và tên: Lê M; Giới tính: Nam; Sinh năm 1989. 

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 060089001890, ngày cấp: 11/4/2021; Nơi 

cấp: Cục trưởng Cục C về TTXH. 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12. 

Nơi cư trú: Khu phố H, phường P, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

Nghề nghiệp: Tài xế. 

Tiền án: Có 01 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chấp hành 

án ở Trại giam T. 

Tiền sự: Không. 

Con ông Lê H, sinh năm 1957 và bà Đặng Thị K, sinh năm 1955. Vợ: Trần 

Kim Y, sinh năm 1991. Có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 

2017. 

Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố P: Ông 

Trần Thế H1 – Chuyên viên; 

- Đại diện Công an phường P: Ông Nguyễn Văn Tiến D – Cán bộ công an 

phường; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Linh – Kiểm sát viên; 
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NHẬN THẤY: 

Theo Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc số 13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết thể hiện: 

Lê M khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2022 đến ngày 

18/12/2023, Công an phường P phát hiện Lê M đã sử dụng trái phép chất ma túy 

tại nhà ở Khu phố H, phường P, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. Ngày 

21/12/2023, Công an phường P tổ chức xét nghiệm nước tiểu của Lê Minh xác đ 

kết quả là “Dương tính” với M1 (theo phiếu kết quả xác định tình trạng nghiệm 

ma túy của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh B). 

Tại biên bản làm việc ngày 21/12/2023 của Công an phường P, sau khi phát 

hiện đối tượng Lê M sử dụng trái phép chất ma túy, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023, người nghiện ma túy từ đủ 12 

tuổi trở lên phải đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc đăng ký điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Mathadone) tại UBND 

phường nơi người đó cư trú. 

Ngày 29/12/2023, Chủ tịch UBND phường P lập biên bản vi phạm về cai 

nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, đã có hành vi vi phạm: đối tượng Lê 

M (sau 05 ngày) không đăng ký cai nghiện tự nguyện hoặc điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. 

Ngày 04/01/2024, Chủ tịch UBND phường P ban hành Quyết định số 

03/QĐ-QLNN về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục 

đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND phường P có Công văn số 15/ĐN-

CNBB về việc xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Ngày 09/01/2024, Phòng L có Công văn 203/ĐN-CNBB về việc đề nghị 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình 

Thuận đối với Lê M. 

Tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024, Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Lê M với thời gian chấp hành là 15 tháng, 

kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ 

sở cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, quyết định còn nêu về quyền khiếu nại, kiến 

nghị, kháng nghị và hướng dẫn thi hành quyết định. 
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Ngày 22/02/2024, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết nhận được đơn 

khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đứng tên ông Lê M, đề ngày 22/02/2024, với lý do đề nghị Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét lại Quyết định số 13/2024/QĐ-TA ngày 

21/02/2024 của Toà án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

Tại phiên họp: 

Người khiếu nại (Lê M) giữ nguyên nội dung khiếu nại, đề nghị TAND 

tỉnh xem xét cho ông Lê M được cai nghiện tại nhà dưới sự giám sát của gia 

đình và Công an khu vực để có điều kiện chăm sóc cha mẹ già và vợ con. 

Ý kiến của Đại diện Công an phường P: Hồ sơ thể hiện Lê M là người có 

tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện 

bắt buộc đối với Lê M được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Do 

đó đề nghị không chấp nhận khiếu nại của Lê M. 

Ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị: Vẫn giữ nguyên quan điểm, đề nghị 

Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đối với Lê Minh n Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc số 13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024 của Toà án nhân 

dân thành phố Phan Thiết. Nếu có căn cứ và phù hợp thì đề nghị xem xét hoàn 

cảnh gia đình để xét giảm thời gian cai nghiện bắt buộc cho Lê M 03 tháng. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận trình bày ý kiến: 

Quyết định số 13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024 của Toà án nhân dân thành phố 

Phan Thiết về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa ông Lê M đi cai 

nghiện bắt buộc với thời gian 15 tháng là có căn cứ, đúng quy định. Ông Lê 

Minh khiếu n1 nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì mới nên đề 

nghị Thẩm phán không chấp nhận khiếu nại của ông Lê M, giữ nguyên quyết 

định của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, trình bày của người 

khiếu nại, đại diện cơ quan đề nghị và ý kiến của Kiểm sát viên Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Thuận tại phiên họp: 

Trong giai đoạn xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết, cũng như tại phiên họp giải quyết khiếu nại tại 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Lê M thừa nhận hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy của mình, thống nhất về nội dung biên bản làm việc và biên 

bản vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập. Do đó, ông Lê Minh t đối 

tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

theo quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính.  

Về thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc đối với Lê M đều được cơ quan đề nghị và TAND thành phố Phan 



4 
 

Thiết thực hiện đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã 

được sửa đổi, bổ sung và Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Tại phiên họp giải 

quyết khiếu nại, Ông Lê Minh khiếu n1, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận xem xét lại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc số 13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024 của Toà án nhân dân 

thành phố Phan Thiết, tuy nhiên, ông M không cung cấp được tài liệu, chứng cứ 

gì mới để chứng minh cho yêu cầu khiếu nại của mình là có căn cứ. 

Xét thấy ông Lê M là người có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 

đã chấp hành xong án phạt tù tại trại giam T vào ngày 27/3/2023; Ông M nhận 

thức được hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn 

thực hiện. Ngày 18/12/2023, Công an phường P phát hiện Lê M sử dụng trái 

phép chất ma túy tại nhà. Trên cơ sở kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy 

loại Methamphetamine của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đối 

với ông M, đủ cơ sở để xác định ông M bị lệ thuộc vào ma túy và cần thiết phải 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời 

hạn 15 tháng như Quyết định số 13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết, để ông M được tiếp cận với các hoạt động hỗ 

trợ về y tế, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để 

chấm dứt việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét thấy việc ban hành Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 

13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

đối với Lê M với thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc 15 (mười 

lăm) tháng là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Vì vậy, khiếu nại của Lê M 

đối với Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nêu trên là không có cơ 

sở chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận khiếu nại của ông Lê M. Giữ nguyên Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 

13/2024/QĐ-TA ngày 21/02/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê M. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại là quyết định cuối cùng và có hiệu lực 

thi hành ngay./. 
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Nơi nhận: 

- Người khiếu nại; 

- Người đề nghị; 

- UBND phường Phú Trinh; 

- TAND thành phố Phan Thiết; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ; Tổ HCTP. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Trần Phước Hiệu 

 


